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	TT
	Mã học phần
	Tên học phần 
	Số tín chỉ
	Tên học phần:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 1    
	15
	 
	

	Học phần bắt buộc
	 
	 
	 

	1
	LLCT101
	Chính trị
	6(6,0,12)
	 
	 

	2
	KHCB105
	Giáo dục thể chất
	2(0,2,1)
	 
	 

	3
	KHCB107
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	4(3,1,7)
	 
	 

	4
	DDT101
	Mạch điện
	3(3,0,6)
	 
	 

	Học kỳ 2
	16
	 
	

	Học phần bắt buộc
	14 
	 
	 

	1
	DDT102
	TT Đo lường và cảm biến
	2(0,2,1)
	 
	 

	2
	DDT103
	Kỹ thuật số
	2(2,0,4)
	Điện tử cơ bản (a)
	 

	3
	DDT105
	Điện tử cơ bản
	2(2,0,4)
	Mạch điện (a)
	 

	4
	DDT106
	TT Điện tử cơ bản
	2(0,2,1)
	Điện tử cơ bản (a)
	 

	5
	DDT107
	An toàn điện
	2(2,0,4)
	 
	 

	6
	DDT108
	TT. Điện cơ bản
	2(0,2,1)
	An toàn điện (b)
	 

	7
	DDT109
	Anh văn chuyên ngành
	2(2,0,4)
	 
	 

	Học phần tự chọn
	 2
	 
	 

	1
	DDT128
	Điện tử công suất
	2(2,0,4)
	Điện tử cơ bản (a)
	 

	Học kỳ 3
	16
	 
	

	Học phần bắt buộc
	 14
	 
	 

	1
	LLCT105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	 
	 

	2
	DDT104
	TT Kỹ thuật số
	2(0,2,1)
	Kỹ thuật số (a)
	 

	3
	DDT110
	Vi xử lý
	2(2,0,4)
	Kỹ thuật số (a)
	 

	4
	DDT112
	Mạng máy tính
	2(2,0,4)
	 
	 

	5
	DDT113
	Mạch tương tự
	2(2,0,4)
	Điện tử cơ bản (a)
	 

	6
	DDT114
	Hệ thống viễn thông
	2(2,0,4)
	Điện tử cơ bản (a)
	 

	7
	DDT115
	TT Sửa chữa và cài đặt máy tính
	2(0,2,1)
	 
	 

	Học phần tự chọn
	2 
	 
	 

	1
	DDT129
	Mạng công nghiệp
	2(2,0,4)
	 
	 

	Học kỳ 4
	17
	 
	

	Học phần bắt buộc
	 15
	 
	 

	1
	DDT111
	TT. Vi xử lý
	2(0,2,1)
	Vi xử lý (a0
	 

	2
	DDT116
	TT Hệ thống viễn thông
	2(0,2,1)
	Hệ thống viễn thông (a)
	 

	3
	DDT117
	Kỹ thuật mạng ngoại vi
	2(2,0,4)
	 
	 

	4
	DDT118
	Kỹ thuật cáp đồng
	2(2,0,4)
	 
	 

	5
	DDT119
	Kỹ thuật cáp sợi quang
	2(2,0,4)
	 
	 

	6
	DDT120
	TT.Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại cố định
	2(0,2,1)
	Kỹ thuật mạng ngoại vi (a)
	 

	7
	DDT121
	TT. Kỹ thuật sửa chữa điện thoại di động
	2(0,2,1)
	TT.Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại cố định (a)
	 

	8
	DDT125
	Đồ án học phần 1
	1(0,1,0)
	 
	 

	Học phần tự chọn
	 2
	 
	 

	1
	DDT130
	Kỹ thuật chuyển mạch
	2(2,0,4)
	Hệ thống viễn thông(a )
	 

	Học kỳ 5
	15
	 
	

	Học phần bắt buộc
	 13
	 
	 

	1
	DDT122
	TT. Kỹ thuật sửa chữa thiết bị đầu cuối băng rộng ADSL
	2(0,2,1)
	 
	 

	2
	DDT123
	Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại-Máy Fax
	2(2,0,4)
	 
	 

	3
	DDT124
	Kỹ thuật truyền số liệu
	2(2,0,4)
	 
	 

	4
	DDT126
	Đồ án học phần 2
	1(0,1,0)
	Đồ án học phần 1 (a)
	 

	5
	DDT127
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	 
	 

	Học phần tự chọn
	2 
	 
	 

	1
	DDT131
	TT. Kỹ thuật sửa chữa tổng đài nội bộ
	2(0,2,1)
	 
	 

	Tổng cộng 
	79
	 
	



2

